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BÁO CÁO

Về xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành 
giữa Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành về giám định tư pháp                          
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Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với một số Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành có liên quan về giám định tư pháp, bước đầu xin báo cáo một số nội dung cơ bản như sau:

1. Về sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp

Trong Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” có rất nhiều nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành chủ quản và cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp để thực hiện. Đặc biệt tại tiểu mục 7.2 thuộc mục 7 phần IV của Đề án và tại đoạn 2 tiểu mục 7.1 thuộc mục 7 phần II của Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án có giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành lĩnh vực giám định và các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp.
Tiếp đó, Luật giám định tư pháp, Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp có nhiều quy định về phối hợp giữa các Bộ, ngành chủ quản với Bộ Tư pháp trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp.

Mặc dù trong thời gian qua, quan hệ phối hợp đa chiều giữa các cơ quan quản lý bao quát (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp) với các cơ quan quản lý ngành dọc (Bộ, Sở chuyên môn chủ quản) và các cơ quan tiến hành tố tụng, có liên quan có được cải thiện một bước. Tuy nhiên, đến nay, công tác giám định tư pháp có rất nhiều vấn đề (về cung cấp thông tin, phối hợp đa chiều trong quản lý giám định tư pháp; cơ chế phối hợp liên ngành giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp...) cần phải có cộng đồng trách nhiệm, cam kết chính trị và cùng tham gia giải quyết của nhiều Bộ, ngành (từ các Bộ, ngành chủ quản đến các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan quản lý chung là Bộ Tư pháp và một số cơ quan có liên quan như Ban Nội chính Trung ương) thì mới khắc phục, giải quyết được, nhất là trong bối cảnh các cơ quan tiến hành tố tụng và nhiều Bộ, ngành chủ quản còn chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm và thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác giám định tư pháp. 

Tại mục 5 của Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 16/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế ngày 30/10/2015 đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng nhà nước và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp, thông tin về công tác giám định tư pháp để kịp thời cập nhật và giải quyết các khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng nói chung, trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế nói riêng, đồng thời bảo đảm hiệu quả hoạt động, quản lý giám định tư pháp. 

Vì vậy, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý giám định tư pháp và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm đáp tốt yêu cầu ngày cao của hoạt động tố tụng, đấu tranh chống tham nhũng đối với giám định tư pháp thì việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành quản lý giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương và cơ quan có liên quan về giám định tư pháp là yêu cầu cấp thiết, khách quan trong tình hình mới hiện nay.

2. Mục đích xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp
Việc xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về giám định tư pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành quản lý giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan đối với công tác giám định tư pháp. Qua đó, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, quản lý giám định tư pháp; bảo đảm tăng cường hiệu quả hoạt động, quản lý giám định tư pháp, góp phần quan trọng vào việc đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới. 

3. Cơ quan tham gia xây dựng, ban hành Quy chế

Các cơ quan tham gia xây dựng, ban hành Quy chế là: Bộ Tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và một số Bộ, ngành chủ quản trọng điểm, ngày càng có nhiều yêu cầu giám định, có nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ (Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng nhà nước...), trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì.
Mặc dù việc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp với nhiều cơ quan (từ 7 - 8 cơ quan) cùng tham gia xây dựng và ký ban hành quy chế phối hợp, đòi hỏi có sự tham gia chủ động, tích cực và phải có sự quyết tâm, đồng thuận của nhiều Bộ, ngành, cơ quan; nội dung, hình thức phối hợp nhiều, đa dạng, nên quy chế phối hợp phải xử lý nhiều mối quan hệ phối hợp, phức tạp hơn nhưng đáp ứng được yêu cầu đặc thù của công tác giám định tư pháp là xác lập cơ chế thông tin đa chiều, phối hợp đầy đủ, toàn diện về giám định tư pháp giữa các bên: cơ quan quản lý bao quát (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp) với các cơ quan chủ quản (Bộ, Sở chuyên môn chủ quản) và các cơ quan sử dụng giám định (cơ quan tiến hành tố tụng), cơ quan có liên quan như Ban Nội chính Trung ương, đồng thời tạo nền tảng để giải quyết toàn diện, căn bản các vướng mắc, khó khăn nổi cộm trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp hiện nay.

4. Về nội dung phối hợp liên ngành


Để bảo đảm cơ chế thông tin, phối hợp hiệu quả, giúp cho thực hiện tốt nhiệm vụ của từng bộ, ngành và cơ quan có liên quan trong tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, nội dung thông tin, phối hợp liên ngành phải toàn diện, đầy đủ, trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm, trọng điểm như sau: 


4.1. Thiết lập, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ
 về tổ chức, hoạt động (trưng cầu, yêu cầu giám định; thực hiện giám định; sử dụng kết luận giám định; tham gia tố tụng của người giám định; chi trả chi phí giám định, tiền bồi dưỡng giám định; tiền bồi dưỡng và chi phí cần thiết tham dự phiên tòa của người giám định...), quản lý giám định tư pháp. 


Để thực hiện nội dung này, các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương cần khẩn trương ban hành chỉ tiêu thống kê và tổ chức việc thống kê về giám định tư pháp nêu trên gắn với việc thực hiện chế độ thống kê trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử của ngành mình. 


Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp Trung ương và cấp tỉnh gửi kết quả, số liệu thống kê, đánh giá về giám định tư pháp cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực giám định tư pháp để căn cứ vào đó mà tiến hành quy hoạch, phát triển đội ngũ tổ chức, người giám định tư pháp đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, phục vụ kịp thời cho hoạt động tố tụng.

4.2. Thiết lập đầu mối và cơ chế phối hợp liên ngành nhanh nhạy, hiệu quả trong việc phát hiện, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, quản lý giám định tư pháp. 

Các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp Trung ương, cấp tỉnh và các Bộ, Sở, ngành chuyên môn sẽ chỉ định các đơn vị đầu mối giúp cơ quan chủ quản trong việc thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, Sở có liên quan trong việc phát hiện, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

Chẳng hạn như các cơ quan điều tra (Bộ Công an, Công an  cấp tỉnh) giao nhiệm vụ cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra làm đầu mối tổng hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp phát sinh trong hoạt động điều tra cũng như đề xuất phương án thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để giải quyết
. 


Tương tự như vậy, Viện kiểm sát, Tòa án (cấp Trung ương và cấp tỉnh) sẽ chỉ định đơn vị trực thuộc làm nhiệm tổng hợp, tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp phát sinh trong hoạt động truy tố và xét xử cũng như đề xuất phương án thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để giải quyết. 

 
4.3. Tổ chức họp giao ban liên ngành định kỳ (có thể 6 tháng/năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của từng Bộ, ngành có liên quan.

4.4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho các người giám định tư pháp; tập huấn cho người tiến hành tố tụng về giám định tư pháp.

4.5. Phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác giám định tư pháp (tình hình thực hiện Luật giám định tư pháp và các văn bản khác về giám định tư pháp; hoặc theo chuyên đề về dự toán, cấp phát, bảo đảm kinh phí và chi trả chi phí giám định, tiền bồi dưỡng giám định; các điều kiện bảo đảm thực hiện chủ trương xã hội hóa giám định tư pháp trên thực tế; cơ chế thông tin, phối hợp liên ngành về giám định tư pháp...) hoặc những vấn đề khác có liên quan đến giám định tư pháp.
4.6. Một số nội dung phối hợp trong xây dựng, triển khai, thi hành và tổng kết thực hiện các văn bản, đề án về giám định tư pháp hoặc văn bản khác có liên quan đến giám định tư pháp.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của việc xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về giám định tư pháp, đề nghị các Quý vị đại biểu tham dự Tọa đàm nghiên cứu, đóng góp ý kiến./.  
� Có thể là hằng tháng, 6 tháng , hằng  năm.


� Ví dụ, trường hợp Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng cần trưng cầu giám định để phục vụ giải quyết vụ án nhưng khi trưng cầu Bộ Tài chính thì Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan điều tra phải trưng cầu cả Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vì cho rằng nội dung vụ việc có liên quan cả xây dựng và đầu tư... Khi trưng cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì các Bộ này từ chối... Với tình hình như vậy khiến cho cơ quan điều tra gặp khó khăn trong trưng cầu giám định và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời hạn điều tra và hiệu quả tố tụng. Trước yêu cầu đó cần phải có sự phối hợp, thống nhất ý kiến giữa các Bộ, ngành có liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh. 


Tương tự như vậy, các Bộ, ngành khác nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh trong hoạt động, quản lý giám định tư pháp thì sẽ chủ động thông tin, đề xuất biện pháp phối hợp liên ngành để giải quyết, khác phục
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